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TÓM TẮT 

Năng lực thực nghiệm là một trong các năng lực chuyên môn quan trọng và hết sức cần thiết, 
cần được hình thành và phát triển, nhất đối với sinh viên sư phạm Vật lí để đáp ứng nhu cầu đổi mới 
của giáo dục. Chúng tôi đã tiến hành khảo sát năng lực thực nghiệm đối với sinh viên năm thứ hai 
Khoa Vật lí Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, sau khi được học học phần Thí 
nghiệm Vật lí đại cương (cơ – nhiệt) tổ chức theo phương pháp dạy học khám phá, bằng phương 
pháp điều tra (bảng hỏi). Sau đó, chúng tôi tiến hành phân tích kết quả khảo sát (bảng trả lời câu 
hỏi) thu thập được. Kết quả cho thấy, các thành tố năng lực thực nghiệm của sinh viên còn ở mức 
trung bình, yếu là: thành tố 2. Thiết kế phương án thí nghiệm và thành tố 5. Cải tiến, chế tạo thay 
thế dụng cụ hư hỏng, sáng tạo dụng cụ thí nghiệm. Dựa trên kết quả thu được, chúng tôi đề xuất 
phương pháp dạy học khám phá trong học phần Thí nghiệm Vật lí đại cương theo các mức độ mở 
tăng dần nhằm phát triển năng lực thực nghiệm của sinh viên sư phạm. 

Từ khóa: năng lực thực nghiệm; dạy học khám phá; sinh viên sư phạm Vật lí 
 

1. Giới thiệu 
Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể 2018 định hướng đổi mới từ chú trọng nội 

dung kiến thức sang chú trọng phát triển năng lực toàn diện cho người học (Ministry of 
Education and Training, 2018). Sự đổi mới này không chỉ mang lại thách thức cho người 
học mà còn đem lại những thách thức mới đối với đội ngũ giáo viên (GV). Để có thể giảng 
dạy và đào tạo được người học sinh (HS) phát triển toàn diện năng lực của bản thân thì trước 
hết người GV trực tiếp giảng dạy cho HS phải có năng lực phát triển toàn diện như năng lực 
giao tiếp, hợp tác; năng lực tự học… và đặc biệt là năng lực thực nghiệm (NLTN). Bộ Giáo 
dục và Đào tạo đã tích cực thực hiện các modun giảng dạy hướng dẫn, đào tạo, bồi dưỡng 
GV của các trường trung học phổ thông (THPT) trên cả nước nhằm đáp ứng nhu cầu về đội 
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competency development of teacher education students for general physics lab. Ho Chi Minh City University of 
Education Journal of Science, 19(5), 745-759. 
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ngũ GV có trình độ và đầy đủ năng lực chuyên môn (Nguyen, 2020). Tuy nhiên, đây chỉ là 
giải pháp tạm thời nhằm cải thiện sự thiếu hụt nguồn nhân lực giáo dục có chất lượng, giải 
pháp lâu dài và tối ưu nhất chính là đào tạo được nguồn nhân lực giáo dục có chất lượng cao 
từ bậc đại học, mà đặc biệt là nguồn nhân lực từ các trường đại học sư phạm.  

Hơn nữa, Vật lí là bộ môn đòi hỏi người học có khả năng quan sát, thực hành để hình 
thành và vận dụng kiến thức trong học tập, nghiên cứu cũng như trong đời sống. Điều này 
đòi hỏi, môi trường giáo dục phải đào tạo sinh viên (SV) ngành sư phạm Vật lí thuần thục 
về khả năng quan sát, thực hành vật lí trong học tập và đời sống, đồng thời phải có năng lực 
tìm tòi, khám phá và sáng tạo. Đáp ứng nhu cầu đổi mới thiết thực đó, các nghiên cứu và đề 
xuất các biện pháp phát triển NLTN cho SV ở trường đại học được thực hiện và công bố 
thông qua các bài báo, công trình nghiên cứu khoa học, tuy nhiên, các nghiên cứu về sự phát 
triển NLTN cho SV còn hạn chế về số lượng bài và về phương pháp nghiên cứu. Các đề xuất 
phát triển NLTN cho SV ở trường đại học chủ yếu tập trung ở các phương án kết hợp vận 
dụng các hoạt động sử dụng thí nghiệm trong các học phần thực hành giảng dạy của SV 
(Pham, 2010; Tran, 2016) hay tăng cường các hoạt động tự lực, sáng tạo cho SV đối với các 
học phần thực hành thí nghiệm, kiến tạo các câu lạc bộ học tập chế tạo thiết bị, dụng cụ thí 
nghiệm cho SV (Nguyen, 2018). Đây chỉ là những biện pháp tạm thời và chưa thực sự được 
tổ chức có quy mô, có tiêu chí đánh giá cụ thể về sự phát triển NLTN đối với SV sau khi 
tham gia các học phần chứa các hoạt động kết hợp như vậy.  

Chúng tôi đã tìm hiểu một nghiên cứu về quy trình giảng dạy theo hướng tự học có 
hướng dẫn và quy trình đánh giá NLTN được đề xuất đối với học phần thực hành thí nghiệm 
vật lí cho SV khối ngành kĩ thuật cơ khí (Ngo, 2019). Kết quả nghiên cứu cho thấy, NLTN 
của SV được phát triển dần dần qua các buổi thực hành thí nghiệm. Nghiên cứu cũng chỉ ra 
rằng thí nghiệm vật lí thực hành không chỉ giới hạn ở khâu đo đạc, lấy số liệu và xử lí số 
liệu. Quá trình thí nghiệm được thực hiện theo con đường nhận thức thực nghiệm xuất phát 
từ việc xác định vấn đề, phân tích vấn đề, đề xuất giả thuyết, thiết lập quy trình thí nghiệm, 
thực hiện thí nghiệm, đo đạc lấy số liệu, xử lí số liệu, xác nhận kết quả, thảo luận và truyền 
thông kết quả (Ngo, 2019).  

Nghiên cứu của tác giả Ngô Văn Thiện thực hiện trên nhóm gồm 100 SV năm nhất 
khoa kĩ thuật cơ khí, kết quả nghiên cứu chưa thể xác nhận được hiệu quả của phương pháp 
dạy học và đánh giá thí nghiệm vật lí thực hành theo hướng phát triển NLTN. Tuy nhiên, kết 
quả của nghiên cứu này đã góp phần tạo nền tảng để chúng tôi tiếp tục nghiên cứu ở phương 
diện mở rộng hơn với đối tượng là SV ngành sư phạm Vật lí và phương pháp dạy học khám 
phá nhằm xác định hiệu quả của cách thức giảng dạy theo hướng phát triển NLTN cho người 
học. Ngoài ra, để có chứng cứ rõ ràng và xác thực, chúng tôi đã thực hiện một khảo sát về 
sự phát triển NLTN của SV năm 2 Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh sau 
khi học học phần Thí nghiệm Vật lí đại cương (cơ – nhiệt) (TNVLĐC) với sự tham gia của 
88 SV Khoa Vật lí. 
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2. Nội dung 
2.1. Cơ sở lí thuyết 
2.1.1. Năng lực thực nghiệm 

• Khái niệm năng lực thực nghiệm 
Theo nghĩa hẹp, năng lực thực nghiệm là khả năng đề xuất phương án thí nghiệm khả 

thi, tiến hành thí nghiệm: thao tác với các vật thể, thiết bị dụng cụ, quan sát, đo đạc… để thu 
được thông tin và rút ra câu trả lời cho vấn đề đặt ra, có thể là một nhận định về một tính 
chất, một mối liên hệ, một nguyên lí nào đó, cho phép đề xuất một kết luận mới hoặc xác 
minh một giả thuyết, một phỏng đoán nào đó (Tran, 2015) . 

Năng lực có thể được hiểu là khả năng của cá nhân được hình thành, phát triển nhờ 
những tố chất có sẵn và nhờ vào quá trình rèn luyện, học tập của cá nhân. Năng lực giúp con 
người thực hiện thành công một hoạt động nhất định, đạt kết quả mong muốn trong hoàn 
cảnh cụ thể. 

Theo Từ điển Giáo dục học, thực nghiệm được hiểu là một phương pháp nghiên cứu 
nhằm theo dõi, quan sát, kiểm tra, đánh giá kết quả thu được theo giả thuyết đã nêu bằng 
cách tạo ra những điều kiện nhất định của sự vật, hiện tượng cần kiểm chứng. Thực nghiệm 
cũng có thể hiểu là quá trình thu thập, phân tích thông tin để kiểm chứng một giả thuyết khoa 
học được đề xuất. 

Như vậy, ta có thể hiểu: Năng lực thực nghiệm vật lí là năng lực chuyên biệt của bộ 
môn Vật lí, là khả năng vận dụng tổng hợp các kiến thức, kĩ năng, thái độ của bản thân để 
thực hiện các hoạt động thực nghiệm trong lĩnh vực vật lí nhằm giải thích các vấn đề đặt ra. 
NLTN có thể là khả năng phân tích, giải thích một hiện tượng, tái hiện thành công một hiện 
tượng vật lí, thực hiện thành công một thí nghiệm để kiểm chứng một lí thuyết vật lí, hay 
chế tạo, cải tiến dụng cụ thí nghiệm dựa trên lí thuyết và khả năng vận dụng vào thực tiễn… 
NLTN thể hiện khả năng vận dụng kiến thức giải quyết vấn đề và ứng dụng giải quyết vấn 
đề trong thực tiễn. Đây chính là mục đích cuối cùng của việc học. Do đó, việc phát triển 
năng lực thực nghiệm vật lí ở sinh viên sư phạm, nguồn nhân lực chủ chốt để giảng dạy cho 
học sinh THPT, là điều rất cần thiết. 

• Cấu trúc năng lực thực nghiệm 
Cấu trúc NLTN được xây dựng dựa trên những yêu cầu của giáo dục đối với năng lực 

cần được phát triển ở người học. Bitzenbauer và cộng sự đã đưa ra mô hình triển khai các 
hoạt động trong thực hành thí nghiệm nhằm truyền đạt kiến thức về các kĩ năng cơ bản để 
thực hiện thí nghiệm vật lí, cũng như truyền đạt kiến thức chuyên môn về kĩ năng vận dụng 
thí nghiệm vào dạy học Vật lí đạt hiệu quả, hay nói cách khác là phát triển các thành tố của 
NLTN, cho SV ngành sư phạm Vật lí (Bitzenbauer & Meyn, 2021). Mô hình triển khai hoạt 
động này gồm ba hoạt động chính: 1. Thiết kế thí nghiệm; 2. Tiến hành thí nghiệm; 3. Phân 
tích kết quả. Mỗi hoạt động chính này lại được chia nhỏ thành các hành vi cụ thể hơn nhằm 
đạt được hai hoạt động cốt lõi nhất là: Thiết kế phương án tiến hành thí nghiệm; Xử lí các 
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vấn đề và sai số. SV có thể thực hiện được hai hành động cốt lõi này, nghĩa là SV có khả 
năng phân tích vấn đề, vận dụng các kiến thức, kĩ năng của bản thân để xây dựng được phương 
án thực hiện thí nghiệm khả thi. Đồng thời SV hình thành được sự nhẫn nại, tinh thần tự học, 
ham thích khám phá khoa học. Như vậy, đây chính là hành vi rõ ràng nhất thể hiện được sự hoàn 
thiện NLTN cho người học sau quá trình học tập, rèn luyện và thực hành thí nghiệm Vật lí.  

Chúng tôi đã tham khảo mô hình triển khai hoạt động thực hành thí nghiệm phát triển 
NLTN dành cho SV sư phạm Vật lí trong nghiên cứu của Bitzenbauer và cộng sự để xây 
dựng cấu trúc NLTN dành cho SV sư phạm. Tuy nhiên, để xây dựng cấu trúc NLTN phù 
hợp với chuẩn đầu ra dành cho đối tượng SV ngành sư phạm Vật lí của Trường Đại học Sư 
phạm Thành phố Hồ Chí Minh (Team, 2021), cấu trúc NLTN do chúng tôi đưa ra cũng có 
những thay đổi, bổ sung, làm rõ các hành vi của từng thành tố NLTN dựa trên tiến trình thí 
nghiệm và tham khảo các biểu hiện hành vi trong cấu trúc NL (Nguyen & Tran, 2021). Dưới 
đây là bảng cấu trúc NLTN dành cho đối tượng là SV ngành sư phạm Vật lí Trường Đại học 
Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, gồm có 5 thành tố NL với các hành vi biểu hiện cụ thể:  

Bảng 1. Cấu trúc năng lực thực nghiệm dành cho đối tượng sinh viên sư phạm Vật lí 
Thành tố Hành vi biểu hiện 

1. Xác định mục đích thí 
nghiệm 

1.1. Thực hiện các suy luận logic để tìm được hệ quả cần kiểm nghiệm 
1.2. Xác định được kết luận cần rút ra từ thí nghiệm 

2. Thiết kế phương án 
thí nghiệm 

2.1. Xác định được các dụng cụ thí nghiệm cần sử dụng 
2.2. Xác định được cách bố trí thí nghiệm 
2.3. Dự kiến xây dựng được các bước tiến hành 
2.4. Dự kiến xây dựng cách thu thập dữ liệu 
2.5. Dự kiến cách xử lí dữ liệu 
2.6. Lựa chọn các phương án thí nghiệm tối ưu 

3.Tiến hành thí nghiệm 

3.1. Tìm được các bộ phận của các thiết bị thực tương ứng với phương 
án xây dựng 
3.2. Lắp ráp, bố trí thí nghiệm và tiến hành thí nghiệm với thiết bị thực 
3.3. Thực hiện thí nghiệm theo kế hoạch với thiết bị thực 
3.4. Thu thập được dữ liệu 

4. Xử lí dữ liệu, phân 
tích đánh giá kết quả và 
vận dụng 

4.1. Xử lí dữ liệu 
4.2. Rút ra kết luận 
4.3. Đánh giá kết quả thí nghiệm 

5. Cải tiến, chế tạo thay 
thế dụng cụ hư hỏng, 
sáng tạo dụng cụ thí 
nghiệm đơn giản 

5.1. Xác định nguồn sai số 
5.2. Biện pháp xử lí sai số 
5.3. Cải tiến dụng cụ 
5.4. Chế tạo dụng cụ 
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2.1.2. Phương pháp dạy học khám phá 
Dạy học khám phá là cách thức tổ chức dạy học, trong đó người học tự tìm tòi, khám phá 

phát hiện ra tri thức mới thông qua các hoạt động dưới định hướng của GV (Nguyen, 2020). 
Một số đặc điểm của phương pháp dạy học khám phá như sau: 

- Phát triển quá trình tư duy của người học thông qua quá trình quan sát, phân loại, đánh 
giá, dự đoán, mô tả và suy luận; 

- GV sử dụng phương pháp dạy học đặc trưng hỗ trợ quá trình khám phá và tìm hiểu 
kiến thức của người học; 

- Giáo trình giảng dạy hay sách tham khảo không phải là nguồn thông tin kiến thức duy 
nhất của người học; 

- Kết luận sau khi khám phá được đưa ra với mục đích thảo luận chứ không phải là 
khẳng định cuối cùng; 

- Người học phải lập kế hoạch, tiến hành và đánh giá quá trình học của mình với sự hỗ 
trợ của GV. 

Học tập theo phương pháp dạy học khám phá có nghĩa là cá nhân hóa các thông tin do 
SV thu thập được, làm cho thông tin đó có ý nghĩa hơn, tức là biến thông tin đó trở thành 
kiến thức của SV và làm cho việc học trở nên hiệu quả hơn (Domin, 1999). Như vậy, có thể 
thấy phương pháp dạy học khám phá có những đặc điểm tối ưu để phát triển NLTN của 
người học thông qua các hoạt động tìm tòi nghiên cứu thí nghiệm. 
2.2. Phương pháp nghiên cứu 
2.2.1. Mục đích điều tra 

Năng lực thực nghiệm là năng lực gắn với khả năng hành động, việc bồi dưỡng phát 
triển NLTN cũng giúp SV hình thành và phát triển các năng lực cần có ở người GV tương 
lai như năng lực sáng tạo; năng lực giải quyết vấn đề; năng lực ứng xử, giao tiếp… đồng 
thời bồi dưỡng năng lực tự học, sự kiên nhẫn của người học. Hiện nay, dạy học truyền thống 
đang dần được thay thế bằng các phương pháp dạy học khác nhau như dạy học giải quyết 
vấn đề, dạy học STEM… để đáp ứng nhu cầu đổi mới trong giáo dục. Trong hai năm gần 
đây, chúng tôi đã cố gắng tổ chức một số lớp học phần TNVLĐC của Trường Đại học Sư 
phạm Thành phố Hồ Chí Minh theo phương pháp dạy học khám phá có mức độ mở phù hợp 
với trình độ của SV năm 2 khoa Vật lí, giúp SV tiếp cận, làm quen với phương pháp dạy học 
khám phá nhằm phát triển NLTN. 

Để hiểu rõ thực trạng sự phát triển NLTN của SV thông qua học học phần TNVLĐC 
theo hướng dạy học khám phá định hướng điều chỉnh chiến lược trong phương án giảng dạy 
và đưa ra những đề xuất về sự phát triển NLTN của SV, chúng tôi đã thực hiện khảo sát đối 
với SV năm thứ 2 Khoa Vật lí ngành sư phạm Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí 
Minh và thực hiện phân tích kết quả, đưa ra các đề xuất cải thiện.  
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2.2.2. Phương pháp điều tra 
Chúng tôi đã thực hiện khảo sát đối với 88 SV năm 2 Trường Đại học Sư phạm Thành 

phố Hồ Chí Minh về sự phát triển NLTN khi học học phần TNVLĐC.  
Bảng khảo sát gồm 14 câu hỏi, được chia làm 3 phần: 

- Phần 1. Nhận thức của SV đối với nội dung về NLTN: từ câu 1 đến câu 4. 
- Phần 2. Các trải nghiệm học tập của SV trong học phần TNVLĐC (cơ – nhiệt) và 
phương pháp dạy học: từ câu 5 đến câu 9. 
- Phần 3: Cảm nhận của SV về PPDH của giảng viên: từ câu 10 đến câu 14. 

Các câu hỏi được xây dựng từ mức độ dễ đến khó, đơn giản đến phức tạp, từ nhận thức 
về NLTN  đến các trải nghiệm của SV đối với phương pháp dạy học khám phá trong quá 
trình học học phần TNVLĐC (cơ – nhiệt). Trong quá trình xây dựng bảng hỏi, chúng tôi 
đánh giá tính ổn định của bảng hỏi thông qua 3 lần khảo sát đối với sinh viên sư phạm Khoa 
Vật lí. Tất cả các phiên bản đều được SV thực hiện trên ứng dụng “Google form” để dễ dàng 
theo dõi kết quả khảo sát, chúng tôi sử dụng Excel phân tích và vẽ biểu đồ so sánh.  
2.2.3. Tiến trình điều tra 

Chúng tôi đã thực hiện 3 lần khảo sát với số lượng SV mỗi đợt khác nhau và có sự 
chỉnh sửa sau mỗi lần thực hiện khảo sát về biểu mẫu và cách diễn đạt từ ngữ để SV dễ dàng 
nắm bắt và trả lời câu hỏi. 

Hoạt động 1. Dạy học học phần TNVLĐC theo định hướng dạy học khám phá; 
Hoạt động 2. Nghiên cứu lí luận về dạy học khám phá, khái niệm năng lực thực 

nghiệm; 
Hoạt động 3. Nghiên cứu, thảo luận, xây dựng phiếu khảo sát về sự phát triển năng lực 

thực nghiệm của SV; 
Hoạt động 4. Phân tích, đánh giá kết quả thu thập được từ 3 đợt khảo sát SV; 
Hoạt động 5. Nghiên cứu điều chỉnh, đề xuất phương án tối ưu, phù hợp với thực trạng 
phát triển NLTN của SV. 

2.3. Kết quả và phân tích  
2.3.1. Kết quả khảo sát 

Khảo sát được thực hiện bởi 88 SV được chia làm 3 đợt với số lần tham gia của SV là 
không như nhau. Sau mỗi lần thực hiện, chúng tôi đã chỉnh sửa phiếu khảo sát và có được 
kết quả trung bình của kết quả ba lần thực hiện khảo sát như sau: 

i.  79,83% SV thực hiện khảo sát chưa hiểu đúng được về nội hàm NLTN. 
ii.  75,83% SV thực hiện khảo sát không nêu đầy đủ các thành tố của NLTN. 

iii.  Đối với câu hỏi khảo sát về thành tố của NLTN được phát triển nhất sau khi học 
học phần TNVLĐC (Biểu đồ 1). 
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Biểu đồ 1 cho thấy, 51,43% SV thực hiện khảo sát chọn thành tố của NLTN “3. Tiến 

hành thí nghiệm”. 36,23% SV thực hiện khảo sát chọn thành tố của NLTN “4. Xử lí được 
dữ liệu, phân tích đánh giá kết quả và vận dụng”. 
iv. Đối với câu hỏi khảo sát về thành tố của NLTN không được phát triển nhất sau 

khi học học phần TNVLĐC: 

Biểu đồ 2 thấy, 71,50% SV thực hiện khảo sát chọn thành tố của NLTN “5. Cải tiến, 
chế tạo thay thế dụng cụ hư hỏng, sáng tạo dụng cụ thí nghiệm”. 8,4% SV thực hiện khảo 
sát chọn thành tố của NLTN “2. Thiết kế phương án thí nghiệm” 

v. Đối với câu hỏi về thái độ của SV đối với việc được học học phần TNVLĐC theo 
hướng dạy học khám phá: 
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Ở Biểu đồ 3, 37,90% SV thực hiện khảo sát lựa chọn mức độ “Yêu thích” đối với phong 
cách dạy học khám phá ở phòng thí nghiệm Vật lí; 31,00% SV thực hiện khảo sát lựa chọn mức 
độ “Rất yêu thích” đối với phong cách dạy học khám phá ở phòng thí nghiệm Vật lí. 
2.3.2. Phân tích kết quả khảo sát 

Để hiểu rõ các kết quả nhận được ở trên, trong bảng hỏi, chúng tôi đã khảo sát SV về 
vấn đề họ gặp phải trong quá trình học học phần TNVLĐC (cơ – nhiệt) theo phương pháp 
dạy học khám phá. Kết quả cho thấy có 2 nguyên nhân chính là vấn đề khách quan (VĐKQ) 
và vấn đề chủ quan (VĐCQ). Trước hết, ta phân tích vấn đề khách quan. 

Vấn đề khách quan gồm: 
- VĐKQ 1. Dụng cụ, thiết bị thí nghiệm cũ kĩ, hoạt động không ổn định. Không gian 

thực hành thí nghiệm chật hẹp. 
- VĐKQ 2. Thiếu nguồn tài liệu học tập, tham khảo, nghiên cứu thí nghiệm. SV không 

được tiếp xúc trực tiếp với các dụng cụ, thiết bị thí nghiệm trước khi thực hành. 
- VĐKQ 3. Khối lượng nhiệm vụ học tập quá nhiều so với thời lượng của môn học. 

Nhìn vào Biểu đồ 4, ta nhận thấy VĐKQ 1, sự thiếu thốn của cơ sở vật chất, có ảnh 
hưởng lớn (51,85%) đến quá trình học tập của SV. Vấn đề này cần sự góp sức của các ban 
ngành và đoàn thể để giải quyết triệt nhằm mang lại môi trường học tập thuận lợi nhất cho 
SV. VĐKQ 2, sự thiếu hụt nguồn tài liệu học tập, đặc biệt là nguồn tài liệu thí nghiệm, các 
công cụ, thiết bị thí nghiệm để SV trực tiếp quan sát, tháo lắp và vận hành thử nghiệm. Bộ 
môn Vật lí cần có sự quan sát và thực hành, do đó VĐKQ 2 ảnh hưởng không nhỏ (25,93%) 
đến quá trình học tập của SV. Đây là vấn đề cần phải cải thiện và khắc phục trong các học 
phần thực hành mà đặc biệt là các học phần lí thuyết. Giảng viên phải tạo điều kiện cho SV 
trực tiếp quan sát, tháo lắp và vận hành thử nghiệm các thiết bị, dụng cụ. SV cũng cần được 
tạo điều kiện tham gia các hoạt động sáng tạo, chế tạo các dụng cụ, thiết bị vận dụng các 
nguyên lí Vật lí. 

Vấn đề chủ quan gồm: 
- VĐCQ 1: SV không hiểu rõ các bộ phận, công cụ và cách sử dụng các dụng cụ, thiết 
bị thí nghiệm 
- VĐCQ 2: Kĩ năng tiến hành thí nghiệm chưa hoàn thiện 
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- VĐCQ 3: Kĩ năng xử lí số liệu chưa hoàn thiện 
- VĐCQ 4: SV khó khăn trong vận dụng lí thuyết và thực hành 
- VĐCQ 5: SV thiếu sáng tạo và chưa đề xuất được ý tưởng cải thiện dụng cụ thí nghiệm 

Biểu đồ 5, biểu diễn các vấn đề chủ quan, hạn chế về năng lực, kĩ năng của cá nhân 
SV ảnh hưởng đến quá trình phát triển NLTN. Trong đấy VĐCQ 2 (22%), VĐCQ 3 (24%) 
là vấn đề thường gặp ở nhiều SV. Đây là vấn đề liên quan đến năng lực tư duy logic, kĩ năng 
vận dụng, liên kết các công thức tính toán và kĩ năng thao tác thực hiện thí nghiệm. VĐCQ 
2 cần SV cải thiện và khắc phục trong quá trình tự rèn luyện các bài tập tính toán. VĐCQ 3 
có thể cải thiện bằng cách luyện tập thông qua các hoạt động chế tạo thiết bị, dụng cụ thí 
nghiệm. Bên cạnh đó, Biểu đồ 5 cũng cho thấy, 24% SV tham gia khảo sát không gặp khó 
khăn đáng kể trong quá trình phát triển NLTN thông qua học phần TNVLĐC (cơ – nhiệt) 
được tổ chức theo phương pháp dạy học khám phá. 

 
Nhằm mục đích lắng nghe ý kiến phản hồi của người học và khắc phục những thiếu 

sót của mình, chúng tôi đã thu thập các đề xuất của SV về cải thiện các vấn đề ảnh hưởng 
đến quá trình phát triển NLTN của SV như Biểu đồ 6. Trong đó: 

- Đề xuất 1. Giảng viên hỗ trợ nhiều hơn trong thời gian thực hành. Nhiệm vụ học tập 
được mô tả rõ ràng. 

- Đề xuất 2. Cung cấp nguồn tài liệu thí nghiệm đa dạng, phong phú, gần gũi và thực tế. 
- Đề xuất 3. Tạo điều kiện tiếp xúc, tháo lắp, vận hành các thiết bị thí nghiệm và tiến 

hành thí nghiệm. 
- Đề xuất 4. Giảm các nhiệm vụ học tập không phù hợp và tăng thời lượng thực hành, 

nghiên cứu. 
- Đề xuất 5.Sử dụng các thiết bị mới, hiện đại. 
- Đề xuất 6. Các hoạt động khác: làm tiểu luận, thuyết trình về một thí nghiệm; thiết kế 

bộ thí nghiệm sử dụng các vật liệu thông dụng. 
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Ở Biểu đồ 6, chúng tôi nhận được hai đề xuất nhiều nhất là đề xuất 1 (18%) và đề xuất 

2 (13%), SV yêu cầu được hướng dẫn nhiều hơn và nguồn tài liệu tham khảo đa dạng, phong 
phú hơn. Điều này có thể giải thích như sau, học phần TNVLĐC (cơ – nhiệt) được dạy theo 
phương pháp dạy học khám phá, yêu cầu người học phải chủ động khám phá tìm ra kiến 
thức. Đây là điểm mới trong phương thức truyền đạt và học tập giữa giảng viên và SV. Giảng 
viên cung cấp tài liệu, thiết bị, định hướng và chỉ giải đáp khi cần thiết. Điều này tạo cho SV 
môi trường học tập chủ động khác với môi trường học tập thụ động “thầy giảng trò nghe”, 
“cầm tay chỉ việc” do đó SV còn gặp khó khăn và đề xuất được giúp đỡ. Nhìn vào Biểu đồ 
6, ta cũng nhận thấy mức độ hài lòng với phương pháp dạy học khám phá chiếm ưu thế với 
33%, điều này góp phần củng cố rằng phương pháp dạy học học phần TNVLĐC (cơ – nhiệt) 
theo hướng thí nghiệm mở mang lại kết quả khả quan. 
3. Kết luận 
3.1. Đề xuất một số biện pháp phát triển năng lực thực nghiệm cho sinh viên sư phạm 
năm 2 trong học phần Thí nghiệm Vật lí đại cương (cơ – nhiệt) 

Từ kết quả khảo sát của 88 SV, chứng tỏ hiện tại học phần TNVLĐC (cơ – nhiệt) chỉ 
phát triển được các thành tố: 3. Tiến hành thí nghiệm; 4. Xử lí được dữ liệu, phân tích đánh giá 
kết quả và vận dụng. Tuy nhiên các thành tố: 2. Thiết kế phương án thí nghiệm; 5. Cải tiến, chế 
tạo dụng cụ thay thế dụng cụ hư hỏng, sáng tạo dụng cụ thí nghiệm còn hạn chế. Vì vậy, cần 
có những thay đổi trong phương pháp dạy học đối với học phần TNVLĐC (cơ – nhiệt).  

Do đó, chúng tôi đề xuất phương pháp dạy học khám phá để bồi dưỡng và phát triển 
NLTN đối với học phần TNVLĐC (cơ – nhiệt) cho SV năm 2 Trường Đại học Sư phạm 
Thành phố Hồ Chí Minh như sau: 
3.1.1. Sử dụng các mức độ mở khác nhau đối với các đối tượng sinh viên có trình độ khác nhau 

Học phần Thí nghiệm Vật lí đại cương (cơ – nhiệt) là học phần chuyên ngành đối với 
SV ngành sư phạm Vật lí, giúp SV hiểu sâu hơn về bản chất của các hiện tượng vật lí, định 
luật vật lí, quá trình vật lí… được học ở các học phần lí thuyết (Cơ học, Vật lí phân tử và 
nhiệt học) thông qua các hoạt động tìm hiểu, tiến hành thí nghiệm, tính toán, phân tính kết 
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luận và vận dụng kết quả thực nghiệm thu được. Thực hành thí nghiệm vật lí có vai trò hết 
sức quan trọng trong việc phát triển NLTN cho SV ngành sư phạm Vật lí.  

Đặc thù của phương pháp dạy học khám phá là người học tự mình “khám phá” ra kiến 
thức thông qua các hoạt động tìm hiểu. Do đó, chúng tôi sử dụng triệt để đặc thù này của 
phương pháp dạy học khám phá tổ chức giảng dạy học phần TNVLĐC (cơ – nhiệt) theo 
hướng thí nghiệm “mở” ở các mức độ, từ đơn giản đến phức tạp, phù hợp với năng lực của 
người học nhằm phát triển tối đa NLTN cho SV. Việc sử dụng câu hỏi trong giảng dạy thực 
hành thí nghiệm góp phần thúc đẩy phát triển nội dung kiến thức. Tuy nhiên, tùy thuộc vào 
vấn đề được GV đưa ra trong điều kiện thực tế của phòng thí nghiệm mà hiệu quả của việc 
sử dụng câu hỏi có kết quả khác nhau (Nivalainen, Asikainen, & Hirvonen, 2013). Đối với 
Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, các thí nghiệm sử dụng trong dạy học 
học phần Thí nghiệm Vật lí đại cương được xây dựng sẵn về phương án tiến hành và cung 
cấp đầy đủ dụng cụ thí nghiệm. Do đó, để tăng mức độ yêu cầu đối với NLTN cho SV, chúng 
tôi đã xây dựng nên bảng mô tả các mức độ mở của thí nghiệm vật lí sau đây. Bảng mô tả 
này dựa trên nghiên cứu của (Nivalainen et al., 2013), tuy nhiên, đã có chỉnh sửa để phù hợp 
với đối tượng SV đang tập làm quen với phương pháp dạy học khám phá và điều kiện thực 
tế của phòng thí nghiệm của trường đại học. 

Bảng 2. Bảng mô tả mức độ mở của thí nghiệm vật lí 
Mức độ Mục đích Dụng cụ Cách tiến hành Câu trả lời 

0 Cung cấp Cung cấp Cung cấp Cung cấp 
1 Cung cấp Cung cấp Cung cấp Không 
2 Cung cấp Cung cấp Không Không 
3 Không Không Không Không 
Ở mức độ mở 0 (thí nghiệm truyền thống), người dạy thực hiện các thí nghiệm biểu 

diễn và hướng dẫn SV. Do đó ở mức độ mở 0, trước hết, SV được rèn luyện kĩ năng quan 
sát, nhận xét kết quả thí nghiệm. Trong quá trình thực hành thí nghiệm, SV tự đúc kết kinh 
nghiệm cá nhân, có thao tác thực hiện nhanh chóng, đạt được kết quả chính xác cao. Hoàn 
tất mức độ mở 0, SV hoàn thiện các chỉ số hành vi của thành tố NLTN 3. Tiến hành thí 
nghiệm; 4. Xử lí dữ liệu, phân tích đánh giá kết quả và vận dụng. 

Ở mức độ mở 1, SV được yêu cầu tìm hiểu, nghiên cứu các công trình có sẵn, vận 
dụng những kiến thức và kinh nghiệm cá nhân để thiết kế phương án thí nghiệm khả thi 
nhằm thực hiện mục đích do giảng viên đưa ra. SV được cung cấp dụng cụ thí nghiệm tương 
ứng với phương án và được giảng viên hỗ trợ. Như vậy, ở mức độ 1, SV có kĩ năng thao tác 
thí nghiệm thành thạo, đồng thời được rèn luyện tư duy logic, kĩ năng vận dụng lí thuyết để 
thiết kế phương án thí nghiệm và thực hành tiến hành thí nghiệm để thu được kết quả đáp 
ứng mục đích do giảng viên đề ra. Điều đó có nghĩa là, chỉ số hành vi thành tố NLTN 2. 
Thiết kế phương án thí nghiệm của SV được chú ý rèn luyện và bồi dưỡng ở mức độ 1, tạo 
điều kiện cho SV có khả năng, trình độ được bồi dưỡng ở mức độ mở 2. 
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Đối với mức độ mở 2, SV tiếp tục được rèn luyện chỉ số hành vi thành tố NLTN 2. 
Thiết kế phương án thí nghiệm, tuy nhiên, ở mức độ mở hơn, SV được “mở” trong các chỉ 
số hành vi Thiết kế phương án thí nghiệm. Ở đây, SV được cung cấp mục đích và dụng cụ 
thí nghiệm phù hợp; tuy nhiên, việc tìm hiểu, nghiên cứu vận dụng những kiến thức nào và 
kinh nghiệm cá nhân nào để thiết kế phương án thí nghiệm là độc lập, không được sự hướng 
dẫn hay những câu trả lời định hướng của giảng viên. Như vậy, mức độ mở 2, tạo điều kiện 
cho SV độc lập hoàn toàn phát triển các chỉ số hành vi thiết kế thí nghiệm. 

Đối với mức độ mở 3, SV đã hoàn chỉnh về thành tố NLTN 2. Thiết kế phương án thí 
nghiệm. Do đó, SV tiếp tục được tạo điều kiện độc lập hoàn toàn để phát triển chỉ số hành 
vi 5. Cải tiến, chế tạo dụng cụ thay thế dụng cụ hư hỏng, sáng tạo dụng cụ thí nghiệm thông 
qua hoạt động tìm hiểu và chế tạo dụng cụ thí nghiệm phù hợp với phương án được SV thiết 
kế nhằm thực hiện mục đích thí nghiệm được SV xác định từ vấn đề thực tiễn do giảng viên 
gợi ý. Tức là ở mức độ mở 3, mức độ mở cao nhất, SV tự lực và độc lập hoàn toàn trong tất 
cả các bước: 1. Xác định mục đích thí nghiệm; 2. Thiết kế phương án thí nghiệm; 3. Tiến 
hành thí nghiệm; 4. Xử lí dữ liệu, phân tích đánh giá kết quả và vận dụng; 5. Cải tiến, chế 
tạo thay thế dụng cụ hư hỏng, sáng tạo dụng cụ thí nghiệm đơn giản, để thực hiện được một 
thí nghiệm hoàn chỉnh. Quá trình này giúp SV được trải nghiệm hoạt động nghiên cứu khoa 
học thực tiễn: nảy sinh vấn đề; xây dựng kế hoạch giải quyết vấn đề; tiến hành giải quyết 
vấn đề; thu thập, phân tích, đánh giá kết quả thu được; cải thiện công cụ. SV vừa rèn luyện 
các chỉ số hành vi cần thiết để tìm hiểu khoa học, vừa tích lũy được kiến thức thực hành và 
kinh nghiệm cá nhân đối với phương pháp nghiên cứu thực nghiệm. Việc bồi dưỡng SV 
thông qua các hoạt động thực hành trải nghiệm thực tiễn giúp SV có tiền đề vững chắc để 
trau dồi và phát triển bản thân thành một người GV THPT có kiến thức cũng như năng lực 
có khả hướng dẫn và truyền đạt niềm hứng thú tìm hiểu khoa học cho các thế hệ HS. 

Tóm lại, tùy thuộc vào trình độ của mỗi SV, giảng viên sẽ giao nhiệm vụ học tập với 
mức độ mở khác nhau nhằm phát triển những chỉ số hành vi cần thiết cho SV. 
3.1.2. Tổ chức cho sinh viên giải thích hiện tượng và chế tạo dụng cụ thí nghiệm  

Dựa trên các dữ liệu khảo sát, chúng tôi nhận thấy rằng SV thụ động và hạn chế khả 
năng sáng tạo, vận dụng lí thuyết giải quyết các vấn đề học tập khi được giảng dạy học phần 
TNVLĐC (cơ – nhiệt) theo phương pháp truyền thống, lặp lại phương án thí nghiệm có sẵn. 
Mặt khác, khi chuyển mức độ mở từ 0 lên mức cao hơn SV sẽ gặp khó khăn và dễ nản do 
phương pháp học tập mới mẻ và đòi hỏi SV có các chỉ số hành vi nền nhất định. 

Để khắc phục được khó khăn và tạo điều kiện cho SV có hứng thú với việc thực hành 
thí nghiệm vật lí với các mức độ mở cao hơn cần có sự kết hợp giữa học phần lí thuyết và 
học phần thực hành. Sau mỗi phần kiến thức đã được học, giảng viên cần tổ chức cho SV 
hoạt động giải thích các hiện tượng trong tự nhiên; hoạt động chế tạo dụng cụ thí nghiệm 
dựa trên các nguyên tắc vật lí với mức độ đơn giản dễ thực hiện, sau đó mức độ được nâng 
dần lên, tạo điều kiện cho SV có thể tiếp học tập thực hành thí nghiệm ở mức độ cao (mức 
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độ mở 2/3) tiết kiệm thời gian hoàn thiện NLTN của SV. Vận dụng giải thích được càng 
nhiều càng tốt, hoạt động rèn luyện kĩ năng tự tìm hiểu, sáng tạo, vận dụng kiến thức vào 
thực tiễn đồng thời rèn luyện kĩ năng trình bày, sử dụng từ ngữ khoa học, làm quen với các 
bước tư duy logic thiết kế phương án thí nghiệm và chế tạo cải tiến dụng cụ thí nghiệm với 
các vật liệu đơn giản. 

Như vậy, việc tổ chức cho SV tự làm các thí nghiệm là cần thiết. Quy trình chế tạo các 
dụng cụ thí nghiệm tạo điều kiện cho SV rèn luyện và hoàn thiện các chỉ số hành vi thực 
hành, giúp SV nắm vững lí thuyết hơn, rèn luyện các đức tính tốt hơn như: tính cẩn thận, tỉ 
mỉ, chính xác khoa học, khả năng tự lập. Đồng thời, việc tổ chức cho SV tự làm các thí 
nghiệm vận dụng cũng giúp hiện thực hóa lí thuyết được học vào thực tiễn đời sống. Đây 
chính là những chỉ số hành vi NLTN cần bồi dưỡng và phát triển cho SV. 
3.1.3. Đổi mới cách thức kiểm tra đánh giá theo hướng chú trọng phát triển năng lực thực 
nghiệm 

Đổi mới phương pháp dạy học từ chú trọng nội dung sang chú trọng phát triển NLTN 
cho SV đòi hỏi phương pháp đánh giá cũng cần có sự đổi mới là điều tất yếu. 

Phương pháp kiểm tra đánh giá theo định hướng chú trọng phát triển năng lực cần đánh 
giá quá trình thực hiện tìm hiểu nghiên cứu, xây dựng thí nghiệm, tiến hành thu thập, xử lí 
dữ liệu cũng như quá trình cải tiến, chế tạo thiết bị thay thế; cần chú trọng các đặc điểm sau: 

- Mục tiêu học tập đề ra rõ ràng, phù hợp; 
- Nhiệm vụ học tập định hướng hoạt động rõ ràng;  
- Sự tiến bộ của cá nhân và ý kiến phản hồi. 

Như vậy, phương pháp kiểm tra đánh giá cần đổi mới từ đánh giá kết quả chuyển thành 
đánh giá quá trình, thái độ và mức độ cố gắng của SV. Điều đó góp phần bồi dưỡng và phát 
triển toàn diện phẩm chất cũng như đánh giá đúng theo năng lực và sự cố gắng của mỗi cá 
nhân trong quá trình học tập, nghiên cứu kiến thức. 
3.2. Kết luận 

Dựa vào những nghiên cứu, đánh giá và phân tích của chúng tôi về thực trạng phát 
triển NLTN của SV năm thứ 2 Khoa Vật lí Trường Đại học Sư phạm Thành phố  
Hồ Chí Minh, chúng tôi nhận thấy rằng NLTN của SV sư phạm còn hạn chế ở các thành tố 
NLTN: 2. Thiết kế phương án thí nghiệm; 5. Cải tiến, chế tạo thay thế dụng cụ hư hỏng, 
sáng tạo dụng cụ thí nghiệm đơn giản. Chúng tôi đã đề xuất phương pháp dạy học khám phá 
với mức độ mở tăng dần nhằm phát triển NLTN của SV trong quá trình học học phần 
TNVLĐC (cơ – nhiệt). 

 

 Tuyên bố về quyền lợi: Các tác giả xác nhận hoàn toàn không có xung đột về quyền lợi. 

 Lời cảm ơn: Nghiên cứu được hỗ trợ từ Trường Đại học Sư phạm Thành phố  
Hồ Chí Minh qua đề tài mã số CS.2020.19.49. 
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ABSTRACT 
Experimental competency is one of the important and necessary professional competencies 

that need to be formed and developed for physics teacher education students to meet the educational 
innovation needs. We conducted a survey of experimental competency for second-year students of 
the Physics Department of Ho Chi Minh City University of Education after studying the General 
Physics lab 1 (mechanics-thermal) organized according to the inquiry-based-learning method. The 
results show that the components of students' experimental competency were still at an average level. 
Components that were evaluated asweak are component 2-Experimental design and component 5- 
Improvement, manufacturing and replacement of damaged instruments, and create experimental 
tools. Based on the results, an inquiry based-learning method is proposed as a teaching method in 
the General Physics lab 1 with increasing levels of openness to develop the students’ experimental 
competency. 

Keywords: experimental competency; inquiry based-learning; Physics teacher education 
students 
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